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V/v “Yêu cầu tuyên bố một người 

mất năng lực hành vi dân sự” 

QUYẾT ĐỊNH 

GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BẾN LỨC – TỈNH LONG AN 

          Với thành phần tiến hành phiên họp gồm có:           

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Bà  han Thu Th o. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bến Lức tham gia phiên họp: Bà Trần Thị 

Kiều Nga - Kiểm sát viên. 

Thư ký Tòa án ghi biên b n phiên họp: Bà Huỳnh Thị Thanh Xuân - Công chức 

Tòa án nhân dân huyện Bến Lức, tỉnh Long An. 

Ngày 26 tháng 9 năm 2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Bến Lức, tỉnh Long 

An tiến hành mở phiên họp công khai gi i quyết việc dân sự thụ lý số 340/2017/TB-

TLVDS ngày 11 tháng 8 năm 2017 về việc “Yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực 

hành vi dân sự” theo Quyết định mở phiên họp gi i quyết việc dân sự số 13/2017/QĐST-

VDS ngày 11 tháng 9 năm 2017 theo yêu cầu của: 

Người yêu cầu: Bà Lê Thị N, sinh năm 1966. 

Địa chỉ: Số A, khu phố B,  hường T, Quận H, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Người bị yêu cầu: Bà Lê Thị Y, sinh năm 1924. 

Địa chỉ: Số C đường H, khu phố D, thị trấn B, huyện L, tỉnh Long An. 

Người c   uy     i   g    v   iê   u  : 

1. Bà Lê Thị Ngọc H, sinh năm 1967. 

Địa chỉ: Số A, khu phố B,  hường T, Quận H, Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Ông Lê Thanh V, sinh năm 1972. 

Địa chỉ: Số A, khu phố B,  hường T, Quận H, Thành phố Hồ Chí Minh. 

3. Bà Lê Thị Ngọc H, sinh năm 1976. 

Địa chỉ: Số A, khu phố B,  hường T, Quận H, Thành phố Hồ Chí Minh. 

4. Bà Lê Thị Ngọc D, sinh năm 1977. 

Địa chỉ: Số A, khu phố B,  hường T, Quận H, Thành phố Hồ Chí Minh. 

 Bà N c  m t; bà H, ông V, bà H, bà D c  đơn xin vắng m t) 

NHẬN THẤY 

Theo đơn yêu cầu ngày 17/7/2017, người yêu cầu bà Lê Thị N tr nh bày: Bà  

là cháu nội của bà Lê Thị Y. Bà Lê Thị Y không còn cha, mẹ và chồng. Bà Y c  một 

người con là ông Lê Hòa H, ông H chết ngày 15/3/2017. Ông H và bà Đinh Thị    chết 

năm 1993) c  5 con chung gồm Lê Thị N, Lê Thị Ngọc H, Lê Thanh V, Lê Thị Ngọc H 

và Lê Thị Ngọc D.   

Bà nội bà là Lê Thị Y đã già, bà Y không còn kh  năng nhận thức. Hiện nay bà là 

người trực tiếp chăm s c bà Y. 
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Căn cứ vào B n kết luận giám định sức khỏe tâm thần số 

2418/2017/DV/TT YTTKV ngày 03/7/2017 của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực 

Thành phố Hồ Chí Minh – Bộ Y tế kết luận bà Y sa sút tâm thần tuổi già, không xác định 

(F03-ICD10). Nay bà yêu cầu Tòa án tuyên bố bà Lê Thị Y bị mất năng lực hành vi dân 

sự và xác định bà là người giám hộ của bà Lê Thị Y để đ m b o việc chăm s c và b o vệ 

quyền lợi cho bà Y. 

Theo b n tự khai ngày 08/9/2017 người c  quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Lê Thị 

Ngọc H, ông Lê Thanh V, bà Lê Thị Ngọc H và bà Lê Thị Ngọc D tr nh bày: Các ông, bà 

là cháu nội của bà Lê Thị Y, hiện nay bà Y đã già. Nay bà Nguyệt yêu cầu Tòa án tuyên 

bố bà Lê Thị Y bị mất năng lực hành vi dân sự và xác định bà N là người giám hộ của bà 

Y để đ m b o việc chăm s c và b o vệ quyền lợi cho bà Y thì các ông, bà không có ý 

kiến hay yêu cầu g . Các ông, bà đồng ý cử bà N là người giám hộ cho bà Lê Thị Y. 

Tại phiên họp, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bến Lức căn cứ Điều 369, 

Điều 370, Điều 378 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 đề nghị Tòa án nhân dân huyện 

Bến Lức quyết định chấp nhận yêu cầu của bà Lê Thị N tuyên bố bà Lê Thị Y mất năng 

lực hành vi dân sự và xác định bà Lê Thị N là người giám hộ cho bà Lê Thị Y. 

XÉT THẤY 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu c  trong hồ sơ, căn cứ vào lời tr nh bày của đương 

sự, ý kiến của Kiểm sát viên đại diện cho Viện kiểm sát nhân dân huyện Bến Lức phát 

biểu tại phiên họp, xét thấy: 

Về thủ tục tố tụng:  

Bà Lê Thị N yêu cầu Tòa án tuyên bố bà Lê Thị Y mất năng lực hành vi dân sự 

thuộc thẩm quyền gi i quyết của Tòa án nhân dân huyện Bến Lức theo quy định tại 

kho n 1 Điều 27, điểm a kho n 2 Điều 35, điểm a kho n 2 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân 

sự năm 2015. 

Tại phiên họp, người c  quyền lợi nghĩa vụ liên quan bà Lê Thị Ngọc H, ông Lê 

Thanh V, bà Lê Thị Ngọc H và bà Lê Thị Ngọc D vắng m t nhưng c  đơn yêu cầu gi i 

quyết vắng m t. Căn cứ kho n 3 Điều 367 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, Tòa án vẫn 

tiến hành gi i quyết việc dân sự vắng m t bà H, ông V, bà H và bà D. 

Về nội dung: 

Xét yêu cầu của bà Lê Thị N yêu cầu Tòa án tuyên bố bà Lê Thị Y mất năng lực 

hành vi dân sự. Xét thấy tại phiên họp bà Lê Thị N tr nh bày hiện nay bà Lê Thị Y đã 

già, trí nhớ gi m sút và không còn kh  năng nhận thức, bà là người trực tiếp chăm s c bà 

Y. 

Căn cứ vào B n kết luận giám định sức khỏe tâm thần số 

2418/2017/DV/TTPYTTKV ngày 03/7/2017 và Kết luận giám định pháp y tâm thần số 

3201/2017/KLGĐTC ngày 21/8/2017 của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Thành 

phố Hồ Chí Minh – Bộ Y tế kết luận bà Lê Thị Y sa sút tâm thần tuổi già, mức độ n ng 

(F03-ICD10), mất kh  năng nhận thức và điều khiển hành vi. 

Do đ  yêu cầu của bà Lê Thị N ph  hợp với quy định tại Điều 22 Bộ luật dân sự 

năm 2015 và Điều 378 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 nên được chấp nhận. 



3 

 

 

Về lệ phí sơ thẩm gi i quyết việc dân sự: Bà Lê Thị N ph i chịu 300.000 đồng lệ 

phí sơ thẩm gi i quyết việc dân sự. 

Vì các  ẽ trê   

QUYẾT ĐỊNH 

Áp dụng Điều 22, Điều 54, Điều 134, Điều 136 Bộ luật dân sự năm 2015; kho n 1 

Điều 27, điểm a kho n 2 Điều 35, điểm a kho n 2 Điều 39, Điều 370, Điều 376, Điều 

377, Điều 378 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; Điều 37 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về án 

phí, lệ phí Tòa án. 

Chấp nhận yêu cầu gi i quyết việc dân sự của bà Lê Thị N về việc yêu cầu tuyên 

bố một người mất năng lực hành vi dân sự. 

Tuyên bố: Bà Lê Thị Y mất năng lực hành vi dân sự. 

Hậu qu  pháp lý: Bà Lê Thị N là cháu nội của bà Lê Thị Y là người giám hộ cho 

bà Lê Thị Y và là người đại diện theo pháp luật cho bà Lê Thị Y. Người đại diện theo 

pháp luật c  quyền xác lập, thực hiện giao dịch dân sự v  lợi ích của người được đại diện, 

tr  trường hợp pháp luật c  quy định khác. 

Về lệ phí sơ thẩm gi i quyết việc dân sự: Bà Lê Thị N ph i chịu 300.000 đồng lệ 

phí sơ thẩm gi i quyết việc dân sự, khấu tr  số tiền 300.000 đồng tạm ứng lệ phí bà 

Nguyệt đã nộp theo biên lai số 0005576 ngày 11/8/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện Bến Lức. Bà N đã nộp đủ lệ phí gi i quyết việc dân sự. 

Người yêu cầu c  m t c  quyền kháng cáo quyết định trong thời hạn 10 ngày kể t  

ngày Tòa án ra quyết định; người c  quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không c  m t tại 

phiên họp th  thời hạn kháng cáo được tính t  ngày nhận được quyết định ho c quyết 

định được niêm yết. 

Viện kiểm sát c  quyền kháng nghị quyết định theo quy định của pháp luật tố tụng 

dân sự. 

Nơi nhận:  

- TAND tỉnh Long An; 

- VKSND huyện Bến Lức; 

- THADS huyện Bến Lức;  

- Đương sự;  

- Lưu. 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp 
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